ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHẦN LÝ THUYẾT HỘI THI 
TAY NGHỀ TẨM QUẤT XOA BÓP LẦN THỨ II - NĂM 2019
Câu 1: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Bách hội?

- Hãy nêu số lượng, vị trí của các xương vùng đầu: Xương trán, xương thái dương, xương đỉnh, xương chẩm?
Trả lời: 
1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Bách hội
- Vị trí: đỉnh đầu, nơi gặp nhau của đường nối hai đỉnh vành tai và mạch đốc.

- Chữa: Nhức đầu, cảm cúm, ngạt mũi, trúng phong, mất ngủ. 
2. Giải phẫu
- Xương trán: Gồm 1 xương, tạo nên trán và phần trên ổ mắt.

- Xương thái dương: Gồm 2 xương, ở mặt ngoài hộp sọ, tạo nên ống tai ngoài ở phía trước trên và mỏm chũm ở dưới.

- Xương đỉnh: Gồm 2 xương, tạo nên vòm sọ.

- Xương chẩm: Gồm 2 xương, tạo nên mặt sau của hộp sọ.
Câu 2: 
- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Thái dương?

- Hãy nêu đặc điểm của các xương vùng mặt: Xương mũi, xương hàm trên, xương gò má, xương hàm dưới?
Trả lời: 
1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Thái dương
- Vị trí: khoảng cuối lông mày từ đuôi mắt ngoài đo ra 1 thốn.

- Chữa: Nhức đầu, bệnh ở mắt.

2. Giải phẫu
- Xương mũi: Gồm 2 xương, tạo nên nửa trên của sống mũi, ở giữa 2 mắt phải và trái.

- Xương hàm trên: Gồm 2 xương, mang các răng hàm trên.
- Xương gò má: Gồm 2 xương, tạo nên gò má.

- Xương hàm dưới: Gồm 1 xương, mang các răng dưới. Ở hai đầu là góc hàm dưới.
Câu 3:
- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Phong trì?

- Kể tên, ký hiệu của các đốt sống cổ? Trình bày đặc điểm riêng của đốt sống cổ 1, cổ 2?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Phong trì
- Vị trí: từ hõm dưới xương chẩm đo ngang ra 2 thốn, huyệt ở lõm ngoài cơ thang sau cơ ức đòn chũm.
- Chữa: Đau vai gáy, cao huyết áp, bệnh mắt, cảm mạo, đau đầu, hoa mắt.

2. Giải phẫu
- Có 7 đốt sống cổ. Ký hiệu là C: Từ C1 đến C7.
- Đốt sống cổ 1: Là đốt đội, không có thân đốt nhưng có 2 cung trước và sau nên lỗ đốt sống rất rộng.
- Đốt sống cổ 2: Là đốt trục, có mấu xương thẳng gọi là mỏm răng khớp với cung trước của đốt sống cổ 1.
Câu 4: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Thiên tông?

- Trình bày vị trí, đặc điểm của gai vai (sống vai) trên xương bả vai?
Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Thiên tông
- Vị trí: Chỗ lõm giữa xương bả vai, ngang với đốt sống D4.

- Chữa: Đau vai gáy, hen suyễn, vận động chi trên khó khăn.
2. Giải phẫu
- Sống vai: Nằm mặt sau của xương bả vai, chia mặt sau của xương bả vai làm 2 hố (Hố trên sống và hố dưới sống). Đầu ngoài của sống vai to và dẹt gọi là mỏm cùng vai khớp với đầu ngoài xương đòn.
Câu 5: 
- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Kiên tỉnh?

- Trình bày tính chất chung của các đốt sống?

Trả lời:
1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Kiên tỉnh
- Vị trí: huyệt trên cơ thang giữa đường nối từ C7-D1 (Đại chùy) đến mỏm cùng vai đòn (Kiên ngung).
- Chữa: Đau vai gáy, đau lưng trên, ít sữa, viêm tuyến vú. 

2. Giải phẫu
Mỗi đốt sống gồm 3 phần chính: Thân đốt, cung đốt, mỏm đốt.
Thân đốt ở phía trước, hình trụ dẹt, có 2 mặt (mặt trên và mặt dưới). Mặt dưới của đốt sống trên tiếp khớp với mặt trên của đốt sống dưới bằng đĩa sụn gian đốt.
Cung đốt ở phía sau và hai bên cùng với thân đốt tạo thành lỗ đốt sống.
Mỏm đốt sống có 3 loại gồm: 1 mỏm gai (Từ giữa mặt sau cung đốt sống dốc xuống dưới), 2 mỏm ngang (từ hai bên cung đi ra) và 4 mỏm khớp (2 mỏm trên và 2 mỏm dưới).
Câu 6: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Phế du?

- Kể tên, ký hiệu của các đốt sống ngực? Trình bày tính chất riêng của đốt sống ngực?
Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Phế du
- Vị trí: Từ giữa Đ3 - Đ4 đo ngang ra 1,5 thốn.

- Chữa: Ho, hen, khó thở, chắp lẹo, lao phổi.

2. Giải phẫu
- Có 12 đốt sống ngực. Ký hiệu là Đ: từ Đ1 đến Đ12.
- Tính chất riêng của đốt sống ngực: Thân đốt dày, 2 bên thân có 4 diện khớp với đầu xương sườn. Mỏm ngang có diện khớp với củ sườn. Mỏm sau to và trúc nhiều xuống dưới.
Câu 7: 
- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Cách du?

- Nêu cách xác định huyệt Cách du dựa trên mốc giải phẫu?
Trả lời:
1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Cách du
- Vị trí: Từ giữa Đ7 - Đ8 đo ngang ra 1,5 thốn.

- Chữa: Ho, đau thắt vùng tim, nấc, nôn, thiếu máu.
2. Xác định huyệt Cách du dựa trên mốc giải phẫu
- Dựa vào vị trí của đốt sống C7 - C8.
- Dựa vào vị trí của góc dưới xương bả vai.

Câu 8: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Thận du?

- Kể tên, ký hiệu của các đốt sống thắt lưng? Trình bày đặc điểm riêng của đốt sống thắt lưng?
Trả lời:
1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Thận du
- Vị trí: Từ giữa L2 - L3 đo ngang ra 1,5 thốn.

- Chữa: Đau lưng, đau thần kinh đùi, di tinh, ù tai, điếc, thị lực giảm.

2. Giải phẫu
- Có 5 đốt sống thắt lưng. Ký hiệu là L: từ L1 đến L5.
- Đặc điểm riêng của đốt sống thắt lưng: Thân đốt sống rất to, các mỏm ngang dài và nhọn, các mỏm gai nằm ngang và hướng thẳng ra sau.
Câu 9: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Đại trường du?

- Nêu cách xác định huyệt Đại trường du dựa trên mốc giải phẫu?

Trả lời:
1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Đại trường du
· Vị trí: Từ giữa L4 - L5 đo ngang ra 1,5 thốn.
· Chữa: Đau cứng thắt lưng, táo bón, sa trực tràng, trĩ, ỉa chảy, kiết lỵ, sôi bụng.
2. Cách xác định huyệt Đại trường du dựa trên mốc giải phẫu
- Xác định dựa vào vị trí đốt sống L4-L5.

- Xác định dựa vào vị trí mào chậu của xương chậu.

Câu 10: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Hoàn khiêu?

- Kể tên, ký hiệu của các đốt sống cùng? Trình bày đặc điểm riêng của đốt cùng?
Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Hoàn khiêu
- Vị trí: Chỗ lõm sau mấu chuyển lớn xương đùi, điểm nối 1/3 ngoài và 2/3 trong của đường nối mấu chuyển lớn với S4. 
- Chữa: Đau khớp háng, đau dây thần kinh tọa, liệt chi dưới, liệt nửa người. 

2. Giải phẫu
- Có 5 đốt sống cùng. Ký hiệu là S: từ S1 đến S5.
- Đặc điểm riêng của xương cùng: 5 đốt sống dính lại với nhau tạo thành hình tháp 4 mặt, đáy ở trên đỉnh ở dưới. Trong xương cùng có ống cùng là đoạn cuối cùng của ống sống.
Câu 11: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Ủy trung?
- Trình bày vị trí, đặc điểm xương bánh chè?

Trả lời:
1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Ủy trung
- Vị trí: Điểm giữa nếp lằn khoeo chân.

- Chữa: đau thắt lưng, đau khớp gối, đau thần kinh tọa, hạ sốt, cảm nắng, thổ tả.

2. Giải phẫu
- Xương bánh chè: Là một khớp xương vùng lớn nhất cơ thể, nằm ở trước khớp gối, hình tam giác, dẹt, đáy ở trên đỉnh ở dưới, nằm trong gần cơ tứ đầu đùi.                                                                                                                                    
Câu 12: 
- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Túc tam lý?

- Trình bày vị trí, cấu tạo xương chày?
Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Túc tam lý
- Vị trí: Từ huyệt độc tị đo xuống 3 thốn ngoài mào chày 1 khoát ngón tay trỏ.
- Chữa: Viêm khớp gối, liệt chi dưới, chậm tiêu, ợ hơi, táo bón, ỉa chảy, kiết lỵ, đau dạ dày. Là huyệt cường tráng cơ thể.
2. Giải phẫu
 Xương chày là xương chính của cẳng chân. To, hơi cong, chịu đựng tất cả sức nặng của cơ thể. Có 3 mặt, 3 bờ và 2 đầu, bờ trước gọi là mào chày. Đầu trên xương chày to gọi là mâm chày. Đầu dưới có mặt trong là mắt cá trong cẳng chân, mặt ngoài có diện khớp với đầu dưới xương mác, mặt dưới khớp với xương sên của khối xương cổ chân.

Câu 13: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Dương lăng tuyền?
- Trình bày cấu tạo, vị trí của xương mác?

Trả lời:
1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Dương lăng tuyền
- Vị trí: Chỗ lõm giữa xương chày và xương mác.

- Chữa: đau khớp gối, đau dây thần kinh tọa, nhức 1/2 đầu, đau vai gáy, đau liên sườn cùng bên, giun chui ống mật. 

2. Giải phẫu
- Xương mác là xương phụ của cẳng chân. Có 3 mặt, 3 bờ và 2 đầu. 
Đầu trên là chỏm xương mác có diện khớp tiếp khớp với đầu trên xương chày ở trong. 
Đầu dưới có mặt ngoài là mắt cá ngoài, mặt trong có diện khớp tiếp khớp với đầu dưới xương chày và mặt dưới khớp với xương sên của khối xương cổ chân.
Câu 14: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Giải khê?

- Trình bày cấu tạo, vị trí xương cổ chân?
Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Giải khê
- Vị trí: Ở chỗ lõm trên nếp gấp phía trước khớp cổ chân, giữa gân cơ duỗi chung và gân cơ duỗi riêng ngón chân cái.

- Chữa: Nhức đầu, hoa mắt, đầy bụng, táo, co giật, nôn mửa đau khớp gối, bong gân khớp cổ chân, bại liệt chi dưới, đau thần kinh tọa.
2. Giải phẫu
- Xương cổ chân có 7 xương xếp thành 2 hàng:

+ Hàng sau có 2 xương: Xương sên ở trên và xương gót ở dưới.

+ Hàng trước có 5 xương: Xương hộp ở ngoài, xương ghe và 3 xương chêm (1, 2, 3) ở trong.

Câu 15: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Phục thỏ?

- Trình bày cấu tạo xương đùi?
Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Phục thỏ
- Vị trí: Cạnh ngoài, phía trên xương bánh chè lên 6 thốn.

- Chữa: Tê bại chi dưới, liệt chi dưới, viêm khớp gối, dị ứng mẩn ngứa.

2. Giải phẫu
- Xương đùi là xương dài nhất của cơ thể, gồm có một thân và hai đầu. Thân xương có 3 mặt và 3 bờ. 
Đầu trên có chỏm xương (tiếp khớp với ổ cối xương chậu tạo thành khớp hông) và hai mấu chuyển to và nhỏ. 
Đầu dưới hơi cong ra sau có lồi cầu trong và ngoài tiếp khớp với mâm chày tạo thành khớp gối.
Câu 16: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Thừa sơn?

- Mô tả vị trí của ổ cối, gai chậu trước trên của xương chậu?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Thừa sơn
- Vị trí: Chỗ lõm ở giữa bắp chân nơi hợp lại của 2 cơ sinh đôi.

- Chữa: Đau dây thần kinh tọa, chuột rút, táo bón, đau thắt lưng, trĩ.
2. Giải phẫu
- Ổ cối là một hõm khớp ở giữa mặt ngoài của xương chậu, nơi tiếp khớp với chỏm xương đùi.
- Gai chậu trước trên: Là góc trước trên của xương chậu.
Câu 17: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Côn lôn?

- Mô tả cấu tạo của xương đốt bàn chân?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Côn lôn
- Vị trí: Chỗ lõm sau mắt cá ngoài.

- Chữa: Đau đầu, đau lưng, đau răng, bong gân khớp khuỷu tay, chuột rút, co gân chi dưới, đau cổ chân, chi dưới liệt, trẻ em co giật.

2. Giải phẫu
- Xương bàn chân: Có 5 xương được đánh số theo chữ số La Mã từ trong ra ngoài I, II, III, IV, V. Đầu sau tiếp khớp với xương hộp và các xương chêm. Đầu trước tiếp khớp với đốt I của các ngón chân. 

Câu 18: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Dũng tuyền?

- Mô tả cấu tạo của các xương đốt ngón chân?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Dũng tuyền
- Vị trí: Dưới lòng bàn chân, huyệt ở điểm nối 2/5 trước với 3/5 sau của đầu ngón chân thứ 2 và giữa bờ sau gót chân.

- Chữa: Gan bàn chân đau hoặc nóng lạnh, ngất xỉu, động kinh, mất ngủ, đỉnh đầu đau, họng đau, nôn mửa, Hysteria.

2. Giải phẫu
- Xương ngón chân: Có 14 đốt xương ngón chân. Ngón cái có 2 đốt, 4 ngón còn lại mỗi ngón có 3 đốt.
- Đốt xương ngón chân được đánh số từ sau ra trước, đốt I (đốt gần), đốt II (đốt giữa), đốt III (đốt xa).
Câu 19: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Kiên ngung?

- Trình bày cấu tạo, vị trí xương đòn?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Kiên ngung
- Vị trí: Chỗ lõm dưới mỏm cùng vai, nơi bắt đầu của cơ đen-ta.

- Chữa: Đau vai, khớp vai, đau quanh vai, đau đám rối thần kinh cánh tay, liệt dây mũ, bại liệt chi trên.

2. Giải phẫu
- Xương đòn: Xương đòn uốn cong hình chữ S nằm ngang vai ở phía trên và trước ngực từ ức đến xương bả vai. Xương đòn có một thân và 2 đầu. Đầu trong to có diện khớp với xương ức tạo thành khớp ức - đòn, đầu ngoài dẹt có diện khớp tiếp khớp với mỏm cùng vai - đòn.
Câu 20: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Trung phủ?

- Mô tả đặc điểm của 12 đôi xương sườn?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Trung phủ
- Vị trí: Khe liên sườn 1-2, rãnh delta ngực, hay từ bờ dưới xương đòn đo xuống một thốn trên rãnh delta ngực.

- Chữa: Viêm phế quản, hen suyễn, ho, đau liên sườn, đau vai tức ngực, viêm tuyến vú, ít sữa.

2. Giải phẫu

- 7 đôi sườn thật (Từ I đến VII): Cả 2 đầu sau và trước đều bám vào đốt sống ngực và xương ức.
- 3 đôi xương sườn giả (Từ VIII đến X): Đầu sau bám vào đốt sống ngực, còn đầu dưới bám xương sườn VII.

- 2 đôi xương sườn cụt (Từ XI đến XII): Đầu sau bám vào đốt sống ngực, đầu trước lơ lửng không bám vào đâu.
Câu 21: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Khúc trì?

- Kể tên các xương của xương cẳng tay? Nêu vị trí của xương quay, xương trụ, mỏm châm trụ, mỏm châm quay?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Khúc trì
- Vị trí: Gấp khuỷu tay hết mức, huyệt ở tận cùng phía ngoài nếp gấp khuỷu tay.

- Chữa: Đau dây quay, đau khớp khuỷu, bại liệt chi trên, sốt, viêm họng, nổi mẩn dị ứng.

2. Giải phẫu
- Cẳng tay gồm có 2 xương: xương quay và xương trụ. Xương quay ở ngoài, xương trụ ở trong. Đầu dưới xương quay có mỏm châm quay, đầu dưới xương trụ có mỏm châm trụ. Mỏm châm quay ở ngoài thấp hơn mỏm châm trụ khoảng 1 cm.
Câu 22: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Ngoại quan?

- Mô tả cấu tạo của xương cổ tay?
Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Ngoại quan
- Vị trí: ở mặt sau cẳng tay, từ lằn chỉ cổ tay đo lên 2 thốn, đối diện với huyệt Nội quan bên trong.
- Chữa: Đau khớp khuỷu, cổ tay, nhức 1/2 đầu, cảm mạo, sốt đau vai gáy, viêm tuyến mang tai.
2. Giải phẫu
- Xương cổ tay gồm có 8 xương xếp thành 2 hàng:

+ Hàng trên: Từ ngoài vào trong gồm có xương thuyền, xương bán nguyệt, xương tháp, xương đậu.
+ Hàng  dưới: Xương thang, xương thê, xương cả, xương móc.

Câu 23: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Hợp cốc?

- Mô tả cấu tạo của các xương đốt bàn tay?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Hợp cốc
- Vị trí: Giữa chỗ lõm tạo nên bởi xương bàn tay 1 và 2 phía mu tay.
- Chữa: Đau ngón tay, liệt bàn tay, cánh tay, nhức đầu, ù tai, đau mắt, ra mồ hôi, sốt cao, cảm mạo, đau răng, viêm amiđan, ho, chảy máu cam, đau mắt, liệt dây VII ngoại biên.
2. Giải phẫu
- Xương đốt bàn tay gồm 5 xương được đánh số La Mã theo thứ tự từ I đến V, bắt đầu từ ngón tay cái. Xương đốt bàn tay có một thân và hai đầu. Đầu trên khớp với hàng dưới xương cổ tay, đầu dưới khớp với đốt I (đốt gần) của xương ngón tay.
Câu 24: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Lao cung?

- Mô tả cấu tạo của các xương đốt ngón tay?

Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Lao cung

- Vị trí: Ở giữa lòng bàn tay, trong khe xương bàn 2-3. Nắm bàn tay lại đầu ngón giữa chỉ vào đâu thì ở đó là huyệt. 
- Chữa: Nấc, điên dại, nôn mửa, đau tim, trẻ em lở miệng.
2. Giải phẫu
- Xương đốt ngón tay: Có 14 đốt ngón tay. Ngón cái có 2 đốt: Đốt gần (đốt 1), đốt xa (đốt 2). Các ngón còn lại đều có 3 đốt: Đốt gần (đốt 1), đốt giữa (đốt 2) và đốt xa (đốt 3).
Câu 25: 

- Hãy nêu vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Trung quản?

- Mô tả cấu tạo, vị trí của xương ức?
Trả lời:

1. Vị trí và tác dụng điều trị của huyệt Trung quản
- Vị trí: Từ giữa rốn đo lên 4 thốn (phụ nữ có thai trên 5 tháng không Châm). 

- Chữa: Đau dạ dày, chướng bụng, nôn mửa, ợ chua, ỉa chảy, lỵ, táo bón, mất ngủ, cao huyết áp.
2. Giải phẫu
- Xương ức ở chính giữa mặt trước ngực giống như một thanh kiếm lộn ngược, mũi ức ở dưới, cán ức ở trên.
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